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Tóm tắt

Các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất khuấy và hiệu quả tạo

bông bùn phục vụ cho tổ hợp máy tách nước khỏi bùn sử dụng máy ép trục vít đa đĩa. Bài báo tập trung vào

nghiên cứu cấu tạo và đặc điểm làm việc của máy khuấy tạo bông bùn, xây dựng các công thức xác định các

thông số cơ bản của máy khuấy. Sau đó mối quan hệ giữa các thông số cơ bản được khảo sát và được mô phỏng

bằng các đồ thị như mối quan hệ giữa đường kính cánh khuấy với số vòng quay trục, bán kính tác dụng hiệu

quả của cánh khuấy và thời gian khuấy, mối quan hệ lưu lượng với hệ số chênh lệch cột áp. Từ các đồ thị đó

và điều kiện thực tế yêu cầu, các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn được phân tích và xác định phù

hợp. Đây là tiền đề cho việc thiết kế và chế tạo máy khuấy tạo bông bùn đảm bảo làm việc đồng bộ trong dây

chuyền ép bùn thải đô thị.

Từ khoá: máy khuấy; máy khuấy tạo bông bùn; tổ hợp máy ép bùn tách nước; công nghệ ép bùn tách nước; xử

lý bùn thải.

DETERMINE THE SPECIFICATIONS OF THE SLUDGE FLOCCULATION STIRRER IN THE COMBI-

NATION OF THE MULTI-DISK SLUDGE DEWATERING MACHINE

Abstract

The productivity and efficiency of the sludge flocculation for the combination of the sludge dewatering machine

using the multi-disk screw press machine are directly affected by the specifications of the sludge flocculation

stirrer. The article focuses on studying the structure and operating characteristics of a sludge flocculation stirrer,

and developing formulas to determine its basic parameters. From there, the relationship among the basic param-

eters is investigated and simulated by graphs such as: the relationship between the stirring impeller diameter

and its rotations; the relationship between the effective radius of the stirring impeller and the stirring time; the

relationship between the flow and pressure difference coefficient. From those graphs and the actual required

conditions, the basic parameters of the sludge flocculation stirrer are analyzed and determined accordingly. This

is the premise for designing and manufacturing the sludge flocculation stirrer to ensure synchronous operation

in the urban sludge pressing line.

Keywords: stirrer; sludge flocculation stirrer; sludge dewatering machine combination; dewatering sludge press

technology; sludge treatment.
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1. Giới thiệu

Trong quá trình hoạt động sinh hoạt và sản xuất công nghiệp của con người phát sinh ra nhiều

loại rác thải, trong đó có các loại bùn thải (bùn thường là lớp chất rắn lơ lửng hình thành ở đáy của

bể lắng). Việc xả chất thải dưới dạng bùn thải ra ngoài môi trường theo từng ngày và từng giờ, lượng

∗Tác giả đại diện. Địa chỉ e-mail: minhpv@huce.edu.vn (Minh, P. V.)
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bùn thải này không được xử lý kịp thời sẽ tích tụ lại. Sau một khoảng thời gian, các vi sinh vật và hóa

chất có chứa trong đó bắt đầu phân hủy gây ô nhiễm về không khí tạo ra mùi hôi thối khó chịu [1].

Bên cạnh đó, bản chất bùn thải đã chứa nước khi bị phân hủy chúng sẽ hòa vào nước, sau đó thầm

thấu đi xuống lòng đất xâm nhập vào khu vực nước ăn hình thành sự ô nhiễm nguồn nước làm ảnh

hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Do đó việc xử lý bùn thải là nhiệm vụ

cấp thiết. Cụ thể hơn, mục đích của xử lý bùn là để ổn định bùn, loại bỏ các thành phần hữu cơ, làm

khô bùn để dễ vận chuyển và sử dụng, khử độc, thu hồi tài nguyên (nhiên liệu, các chất có ích) và tái

sử dụng an toàn.

Việc quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên từ chất thải cho các đô thị và thu hồi một cách hiệu quả

các chất có ích từ bùn thải và các loại chất thải khác mang lại lợi ích kinh tế và giảm lượng khí thải

nhà kính là một trong những vấn đề mấu chốt hiện nay để xây dựng các thành phố sinh thái, phát triển

đô thị bền vững.

Hiện nay, tùy theo tı́nh chất của bùn thải mà có một số phương pháp xử lý bùn đang sử dụng như

xử lý bùn thải bằng cách ổn định bùn cặn, bằng phương pháp tách nước cơ giới hoăc̣ phơi bùn, bằng

phương pháp làm khô, bằng phương pháp đốt,… Ở các nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhâṭ Bản,

Hàn Quốc, Ấn Đô,̣ Châu Âu,… đang sử duṇg tổ hơp̣ máy tách bùn đa đıã để tách nước ra khỏi bùn từ

quy mô đơn lẻ đến công nghiêp̣ và mang laị hiêụ quả cao, lươṇg bùn còn laị sau khi đã tách nước có

thể đaṭ đươc đô ̣ ẩm đến 80%.

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về bùn và hệ thống ép bùn tách nước như bùn được phân

loại, sau đó các công nghệ khác nhau để xử lý bùn thải đô thị được phân tích và lựa chọn phù hợp [2];

sử dụng máy ép trục vít để lọc các chất thải mịn, không cần giai đoạn làm đặc trước nhưng chỉ phù

hợp với chất thải có hàm lượng sét cao [3]; một mô hình trục vít gồm 2 vùng làm việc được mô tả,

trong đó vùng đầu thực hiện quá trình trộn tạo bông bùn và vùng sau thực hiện quá trình ép tách nước.

Phương pháp này phù hợp tách nước khỏi các sợi làm giấy và bùn đất sét [4]; Hiệu quả của máy ép

trục vít đa đĩa được chỉ ra thông qua thử nghiệm ép bùn thải tách nước [5], kết quả của thử nghiệm

tăng khoảng 20% khi được so sánh với các phương pháp truyền thống là sử dụng trống hoặc đai ép

bùn; thông số hình học của máy ép trục vít sử dụng để ép bã nho tách nước được nghiên cứu [6], thông

qua nghiên cứu các thông số tối ưu của trục vít được tối ưu hóa; một mô hình toán học mô tả quá trình

ép bùn và tách nước ra bên ngoài được nghiên cứu [7], mô hình đã chỉ ra được khả năng tách nước

khỏi bùn để lựa chọn thông số hợp lý cho máy; nghiên cứu thiết kế mô đun và công nghệ cho máy ép

trục vít phục vụ cho hệ thống xử lý bùn được thực hiện [8], thông qua nghiên cứu cơ sở thiết kế và

đặc điểm của các mô đun đã được lên kế hoạch và thư viện thiết kế mô đun hoàn chỉnh đã được hình

thành. Tùy theo đặc điểm bùn và yêu cầu sản xuất, cơ sở dữ liệu được lựa chọn để thiết kế máy.

Các đặc tính của polyme phục vụ cho việc tạo bông bùn khi nó được khuấy trộn đều với bùn được

chỉ ra [9], từ đó việc lựa chọn tỷ lệ và loại polyme cho từng loại bùn được xác định nhằm đạt hiệu

quả cao.

Có nhiều máy khuấy trộn phục vụ cho các ngành công nghiệp khác nhau đã được nghiên cứu và

phát triển. Mục đích chung của các nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu quả khuấy trộn, tiết kiệm nhiên

liệu, đem lại tính kinh tế và kỹ thuật cao [10]; máy khuấy trộn giữa chất lỏng hòa tan trong chất lỏng

cũng được xem xét thông qua phân tích động lực học của dòng chất lỏng [11], thông qua đó có thể

đánh giá được sự phân tán của chất lỏng này trong chất lỏng khác; một máy khuấy trộn các loại sơn

được thử nghiệm để xác định hiệu quả về thời gian, năng lượng và chất lượng sơn [12], thông qua

thử nghiệm này, các chất lỏng khác có thể được áp dụng theo nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; máy

khuấy trộn cố định được xem xét một cách tổng hợp bao gồm các biến đổi về cả vật lý và hóa học

nhằm đem lại năng suất cao và giảm chi phí năng lượng [13], trong đó các vấn đề được quan tâm
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chính là mô tả pha trộn và định lượng các thành phần khuấy trộn.

Trong nước đã có một số nghiên cứu về máy khuấy trộn và tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa

đĩa, như các biện pháp xử lý bùn của các trạm xử lý nước thải [14, 15]; các quá trình và thiết bị khuấy

trong công nghệ được chỉ ra [16–19], thông qua các tài liệu này các kết cấu chung và đặc điểm hoạt

động của máy khuấy trộn được xác định.

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về máy khuấy trộn nói chung và tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa

đĩa, nhưng máy khuấy tạo bông bùn phục vụ trực tiếp trong tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa đĩa

chưa được xem xét cụ thể để nâng cao hiệu quả làm việc của máy nói riêng và của cả tổ hợp nói chung.

Bài báo này đề xuất các bước tính toán các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn phục vụ cho

tổ hợp như số vòng quay hợp lý của trục trộn, công suất động cơ khuấy, lưu lượng bùn cấp và xả, bán

kính hiệu quả cánh khuấy và thời gian khuấy.

2. Tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa đĩa và mô tả máy khuấy tạo bông bùn

2.1. Tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa đĩa

Sơ đồ mô tả tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa đĩa được thể hiện trong Hình 1. Nói chung, tổ

hợp có 2 cụm máy chính là máy khuấy tạo bông bùn số 4 và máy ép bùn trục vít đa đĩa tách nước

số 5. Trong đó, máy khuấy tạo bông bùn có các đường ống đầu vào là cấp bùn và cấp polyme, các

đường ống đầu ra gồm thoát bùn thừa về thùng chứa và chảy bông bùn sang máy ép trục vít đa đĩa.

Đối với máy ép trục vít đa đĩa, sau khi máy nhận bông bùn từ máy khuấy thì trục vít sẽ đưa bông bùn

di chuyển dọc thân vít. Trong quá trình bông bùn di chuyển dọc theo thân vít nó sẽ bị ép chặt dần do

cấu tạo khác nhau của cánh và trục vít. Nước ép ra từ bùn sẽ thoát qua khe nhỏ giữa các đĩa tách nước

cố định và di động. Bông bùn di chuyển đến cuối hành trình của vít ép sẽ bị ép hết nước và thu được

sản phẩm bùn khô ở vị trí số 6 (độ ẩm bùn còn khoảng 70%).

1- Đường ống cấp bùn; 2- Đường ống thoát bùn thừa; 3- Đường ống cấp polyme; 4- Máy khuấy tạo bông bùn; 5- Máy ép bùn trục vít đa

đĩa tách nước; 6- Bánh bùn khô sau khi tách nước; 7- Đường ống thoát nước sau khi tách khỏi bùn

Hình 1. Tổ hợp máy tách nước khỏi bùn đa đĩa

Nói chung dây chuyền ép bùn làm việc theo trình tự sau: bùn từ bể bùn được bơm vào thùng khuấy,

đồng thời bơm định lượng bơm polyme từ bể chứa polyme vào thùng khuấy. Sau đó máy khuấy sẽ

khuấy đều bùn với polyme tạo bông, với mục đích keo tụ được các vật chất dạng keo lơ lửng, kết

bông các chất rắn lơ lửng và làm kết tủa các vật chất hòa tan nhằm tách chúng ra khỏi nước. Sản
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phẩm khuấy là bông bùn được đưa đến máy ép trục vít để tách nước và thu hồi bánh bùn. Sau khi hệ

thống ngừng làm việc thì hệ thống phun rửa sạch máy ép và các thiết bị được thực hiện để vệ sinh dây

chuyền. Bánh bùn sau khi ép được bộ phận vận chuyển đưa ra ngoài dây chuyền.

2.2. Mô tả máy khuấy tạo bông bùn

Trong công nghiêp̣ có nhiều loaị máy khuấy bằng cơ khı́ khác nhau, phu ̣ thuôc̣ vào thành phần

daṇg nguyên liêụ khuấy. Đối với máy khuấy taọ bông bùn, trong quá trı̀nh khuấy bùn phải cho thêm

thành phần polyme là chất hóa hoc̣ để kết tu ̣ các haṭ bùn kı́ch thước nhỏ đang lơ lửng trong dung dic̣h

thành các bông bùn có kı́ch thước to hơn phục vụ cho quá trình ép bùn được dễ dàng, đạt hiệu quả

cao (hàm lượng polyme pha vào dung dịch bùn loãng là khoảng 0,2%). Vì vậy, quá trình khuấy trong

thùng khuấy của máy ép bùn trục vít bản chất là tạo thể huyền phù dạng rắn. Đây là một quá trình

điều khiển lưu lượng, trong đó có sự đảm bảo vận tốc nhất định cho các hạt rắn trong môi trường dị

thể, vận tốc này phải lớn hơn vận tốc lắng của phẩn tử rắn, tạo cho nó trạng thái lơ lửng.

Hàm lượng polyme, lượng bùn đầu vào và các thông số của quá trình khuấy như công suất máy

khuấy, thời gian khuấy, tốc độ khuấy, … phải đảm bảo. Trong đó tốc độ khuấy phải đủ nhanh để

khuấy đều nhưng cũng không được quá nhanh vì có thể làm tan các bông bùn, tức là khả năng khuấy

đều polyme và tạo bông bùn phải được đảm bảo. Để phù hợp với yêu cầu công nghệ khuấy bùn, máy

khuấy cánh dạng tấm được lựa chọn có sơ đồ cấu tạo như Hình 2.

1- Động cơ; 2, 4- Khớp nối trục; 3- Hộp giảm tốc; 5- Trục truyền động; 6, 7- Cánh khuấy; 8- Thùng khuấy

Hình 2. Sơ đồ máy khuấy tạo bông bùn

Nguyên lý làm viêc̣ của máy khuấy tạo bông bùn thực hiện từ động cơ 1 truyền động qua khớp nối

2 đến hộp giảm tốc 3 thông qua khớp nối 4 và trục truyền động 5 làm các cánh khuấy 6 và 7 quay. Bùn

đươc̣ máy bơm bùn nap̣ vào qua cửa nap̣ bùn có đường kı́nh d1 chảy vào thùng khuấy 8 qua cửa có

đường kı́nh d2, đồng thời polyme đươc̣ cấp vào thùng khuấy 8 theo tỷ lê ̣khoảng 0,2%. Bùn và polyme

đươc̣ các cánh khuấy 6 và 7 khuấy đều taọ bông bùn. Các bông bùn đươc̣ tạo ra sẽ nổi lên trên, sau

đó chảy tràn qua cửa xả có đường kı́nh d3 vào máy ép truc̣ vı́t đa đıã để tách nước ra khỏi bùn. Quá
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trình cấp bùn và polyme xảy ra liên tục, do đó quá trình tạo bông bùn để cấp cho máy ép trục vít đa

đĩa cũng xảy ra liên tục.

3. Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn

3.1. Xác định số vòng quay hợp lý của cơ cấu khuấy và công suất động cơ khuấy

- Số vòng quay hợp lý của cơ cấu khuấy:

Số vòng quay hợp lý n (v/ph) của cơ cấu khuấy được xác định theo công thức (1) [20].

n =
20vth

dk
(1)

trong đó vth là vận tốc đầu cánh tới hạn (m/s); dk là đường kính cơ cấu khuấy (m).

- Công suất động cơ khuấy:

Công suất của động cơ khuấy Ndc (W) được xác định theo công thức (2) [20].

Ndc =
kkNρω

3d5
k

ηtd
(2)

trong đó k là hệ số quá tải khi khởi động; kN là hê ̣số công suất; ρ là khối lượng riêng của bùn (kg/m3);

ω là vận tốc góc truc̣ khuấy (rad/s); ηtd là hiệu suất truyền động.

3.2. Lưu lượng bùn qua các lỗ của máy khuấy

- Lưu lượng bùn qua lỗ d2:

Lưu lượng bùn Q2 (m3/h) qua lỗ d2 (m) chảy vào vùng khuấy được xác định theo công thức (3).

Q2 = µπ
d2

2

4

√
2gy2 (3)

trong đó µ là hệ số lưu lượng; g là gia tốc trọng trường (m/s2); y2 là mức bùn chênh lệch giữa 2 bể

(m).

- Lưu lượng bùn qua lỗ d3:

Lưu lượng bùn Q3 (m3/h) qua một nửa lỗ d3 (m) chảy bông bùn từ thùng khuấy sang máy tách

nước khỏi bùn đa đĩa được xác định theo công thức (4).

Q3 =
1
8
µπd2

3

√
2g

d3

2
(4)

3.3. Bán kính tác dụng hiệu quả và thời gian khuấy của cánh khuấy

- Bán kính tác dụng hiệu quả của cánh khuấy:

Bán kính hiệu quả của cánh khuấy R0 (m) được xác định theo công thức (5) [15].

R0 = 0,15α

√
747Ndc

0,00211µ
(5)

trong đó Ndc là công suất động cơ khuấy (kW); α là hệ số đặc trưng tổn thất do ma sát.

- Thời gian khuấy:

Thời gian khuấy của cánh khuấy t0 (phút) được xác định theo công thức (6) [15].

t0 = m
v

0,4nd2
k s

(6)
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trong đó m là hệ số thực nghiệm; v là thể tích bùn hòa khuấy (m3); dk là đường kính cánh khuấy (m);

s là độ nghiêng cánh khuấy được xác định theo công thức (7).

s = πdkβ (7)

trong đó β là góc nghiêng của cánh khuấy (độ).

4. Khảo sát xác điṇh các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn

4.1. Mục đích của việc khảo sát

Dựa theo các thông số lựa chọn ban đầu để xác định mối quan hệ giữa đường kính cơ bản của

cánh khuấy theo số vòng quay, công suất, bán kính khuấy và thời gian khuấy của máy khuấy tạo bông

bùn. Xác định được chiều cao cột áp cơ bản, đảm bảo năng suất yêu cầu của máy khuấy là 8÷10 m3/h

cung cấp cho máy ép bùn trục vít đa đĩa tách nước đạt từ 5÷7 kg bùn khô/giờ sau khi ép.

4.2. Các thông số lựa chọn và thông số khảo sát

Thông qua các thông số yêu cầu, các thông số lưạ choṇ được xác định theo Mục 3 và được chỉ ra

trong Bảng 1.

Bảng 1. Các thông số lựa chọn cho trước

Ký hiệu vth (m/s) kN ρ k ηtd d2 (m) d3 (m) µ α m β (độ)

Giá trị 1,5; 2; 2,5 12 1000 2 0,88 0,03 0,1 0,62 0,15 1,2 40

Các thông số cần xác điṇh bao gồm đường kính cánh khuấy dk; số vòng quay thích hợp của truc̣

khuấy n; công suất đôṇg cơ khuấy Ndc; bán kính tác dụng hiệu quả của cánh khuấy R0; thời gian khuấy

t0; lưu lượng qua lỗ d2 và d3 lần lượt là Q2 và Q3; hê ̣số chênh lêc̣h côṭ áp k1 = y1/y2 và vận tốc đầu

cánh thích hợp vth.

4.3. Kết quả khảo sát

Tiến hành khảo sát các thông số theo yêu cầu ở Mục 4.2 trên phần mềm Mathematica thông qua

các công thức mối liên hệ giữa các thông số này được xác định trong Mục 3. Sau khi khảo sát các

thông số thì mối liên hệ giữa chúng được mô phỏng bằng các đồ thị cụ thể.

a. Mối quan hệ giữa số vòng quay của trục khuấy và đường kính của cánh khuấy

Mối quan hệ giữa số vòng quay của trục khuấy n và đường kính của cánh khuấy dk được xác định

theo đồ thị Hình 3 khi vận tốc đầu cánh tới hạn vth được xét ở những giá trị thông dụng.

Hình 3. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính

cánh khuấy và số vòng quay

Hình 4. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính

cánh khuấy và công suất

113



Dũng, C. T., và cs. / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Từ đồ thị Hình 3, ta thấy khi tăng đường kính cánh khuấy thì số vòng quay của trục khuấy giảm.

Nếu đường kính của cánh khuấy quá lớn sẽ làm tăng kích thước của máy khuấy, nếu đường kính quá

nhỏ thì phải tăng số vòng quay của trục khuấy làm tăng độ rung lắc và mất ổn định của máy khuấy.

Trong trường hợp này ta chọn dk = 0,3m phù hợp với kích thước chung của toàn bộ máy và chọn

vth = 2 m/s là hợp lý, khi đó số vòng quay của trục khuấy khoảng 130 vg/ph đáp ứng các yêu cầu của

máy khuấy.

b. Mối quan hệ giữa công suất của máy khuấy và đường kính của cánh khuấy

Mối quan hệ giữa công suất của máy khuấy Ndc và đường kính của cánh khuấy dk được xác định

theo đồ thị Hình 4 khi vận tốc đầu cánh tới hạn vth được xét ở những giá trị thông dụng.

Thông qua đồ thị Hình 4, đường kính cánh khuấy càng lớn thì công suất khuấy càng lớn. Trong

trường hợp này lựa chọn dk = 0,3 m và vth = 2 m/s như Hình 3 là cũng phù hợp với Hình 4. Từ đó,

công suất của trục khuấy được xác định khoảng 550 W.

c. Mối quan hệ giữa đường kính cánh khuấy và bán kính tác dụng hiệu quả cánh khuấy

Mối quan hệ giữa đường kính cánh khuấy dk và bán kính tác dụng hiệu quả của cánh khuấy R0
được xác định theo đồ thị Hình 5 khi vận tốc đầu cánh tới hạn vth được xét ở những giá trị thông dụng.

Hình 5. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính

cánh khuấy và bán kính tác dụng hiệu quả của cánh

khuấy

Hình 6. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa đường kính

cánh khuấy và thời gian khuấy

Tương tự như các phân tích trên, trong Hình 5, lựa chọn dk = 0,3m và vth = 2 m/s là phù hợp với

các thông số chung của máy khuấy. Khi đó, bán kính tác dụng hiệu quả của cánh khuấy khoảng 2,3 m

là đáp ứng được hiệu quả của làm việc của máy khuấy.

d. Mối quan hệ giữa thời gian khuấy và đường kính của cánh khuấy

Mối quan hệ giữa thời gian khuấy của cánh khuấy t0 và đường kính của cánh khuấy dk được xác

định theo đồ thị Hình 6 khi vận tốc đầu cánh tới hạn vth được xét ở những giá trị thông dụng. Dựa vào

các thông số đã chọn hợp lý là dk = 0,3m và vth = 2 m/s, theo Hình 6 thì thời gian khuấy của cánh

khuấy khoảng 2 phút là phù hợp với yêu cầu chung.

e. Mối quan hệ lưu lượng qua lỗ d2 và hệ số chênh lệch cột áp giữa hai bể

Mối quan hệ giữa lưu lượng bùn Q2 và hê ̣ số chênh lêc̣h côṭ áp giữa hai bể k1 khi y1 được lựa

chọn ở ba giá trị thông dụng là 0,8 m, 1 m và 1,2 m được thể hiện trên Hình 7. Với giá trị y1 = 1 m và

y2 = 0,9 m (k1 = 1,1) thì lưu lượng Q2 = 23,5 m3/h là hợp lý.

f. Xác định lưu lượng bùn qua lỗ d3
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Hình 7. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lưu lượng

Q2 và hệ số chênh lệch cột áp giữa hai bể

(hệ số k1)

Lưu lượng bùn Q3 được xác định theo công

thức (4). Thay các giá trị đã cho từ Bảng 1 vào

công thức (4) ta có Q3 = 8,8 m3/h. Đây là giá trị

lưu lượng phù hợp theo năng suất yêu cầu của máy

khuấy là 8÷10 m3/h.

5. Kết luận

Bài báo đã đề xuất được mô hình máy khuấy

tạo bông bùn trong tổ hợp máy tách nước khỏi bùn

đa đĩa. Thông qua mô hình, cơ sở lý thuyết để xác

định các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông

bùn như số vòng quay hợp lý của cơ cấu khuấy,

công suất động cơ, lưu lượng, bán kính tác dụng

hiệu quả của cánh khuấy và thời gian khuấy được

xác định.

Trên cơ sở lý thuyết được áp dụng, mối quan hệ giữa các thông số cơ bản của máy khuấy được

khảo sát và được minh họa bằng các đồ thị, như mối quan hệ giữa đường kính cánh khuấy với số vòng

quay trục, công suất, bán kính tác dụng hiệu quả của cánh khuấy và thời gian khuấy, mối quan hệ lưu

lượng và hệ số chênh lệch cột áp khi năng suất yêu cầu của máy khuấy là 8÷10 m3/h cung cấp cho

máy ép bùn trục vít đa đĩa tách nước đạt từ 5÷7 kg bùn khô/giờ sau khi ép.

Từ các đồ thị mối quan hệ giữa các thông số cơ bản của máy khuấy, các giá trị hợp lý của các thông

số được xác định bao gồm đường kính cánh khuấy dk = 0,3m; vận tốc đầu cánh tới hạn vth = 2 m/s;

số vòng quay của trục khuấy khoảng 130 vg/ph; công suất của trục khuấy 550 W; thời gian khuấy của

cánh khuấy 2 phút; lưu lượng qua lỗ d3 là Q3 = 8,8 m3/h và lưu lượng qua lỗ d2 là Q2 = 23,5 m3/h.

Thông qua kết quả khảo sát này, các thông số làm việc chính của máy đã được lựa chọn hợp lý,

làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo và khai thác máy khuấy có thể làm việc đồng bộ trong dây chuyền

ép bùn thải đô thị. Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài nghiên cứu khoa hoc̣ cấp Sở Khoa học và

Công nghệ Thành Phố Hà Nôị “Nghiên cứu thiết kế chế taọ thử nghiêṃ hê ̣thống ép bùn truc̣ vı́t phuc̣

vu ̣ xử lý bùn thải đô thi”̣, mã số 01C-01/03-2021-3.
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	3 Cơ sở lý thuyết xác định các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn
	3.1 Xác định số vòng quay hợp lý của cơ cấu khuấy và công suất động cơ khuấy
	3.2 Lưu lượng bùn qua các lỗ của máy khuấy
	3.3 Bán kính tác dụng hiệu quả và thời gian khuấy của cánh khuấy

	4 Khảo sát xác định các thông số cơ bản của máy khuấy tạo bông bùn
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